Giá Tiêu giao dịch tại thị trường Indonesia
(USD/tấn/FOB)
Giá giao ngay, ngày: 07/01/2010
	Loại hạt tiêu
	Giá (USD/tấn)
	Điều kiện giao

	IDC EFTRA PEPPER  White
	               4.812,5
	FOB Muntok

	IDC EFTRA PEPPER  Black
	            3.399
	FOB Lambung


 Nguồn tin : Reuter
                                                                Giá trung bình tuần
	-
	Thu mua nội địa
	Xuất khẩu

	Tháng / Tuần
2009
	Black Pepper
(ExLampung)
	White Pepper
(ExPki-Pinang)
	Black Pepper
(Panjang ASTA)
	White Pepper
(Pangkai FAQ)

	Tháng 7/09, Tuần 1
	1.935
	3.624
	-
	-

	Tuần 2
	1.934
	3.672
	-
	-

	Tuần 3
	1.918
	3.688
	-
	-

	Tuần 4
	1.964
	3.728
	-
	-

	Tuần 5
	2.104
	3.757
	-
	-

	Tháng 8/09, Tuần 1
	2.225
	3.919
	-
	-

	Tuần 2
	2.365
	4.106
	-
	-

	Tuần 3
	 2.396
	 4.263
	-
	-

	Tuần 4
	2.455
	4.413
	-
	-

	Tháng 9/09, Tuần 1
	2.528
	4.542
	-
	-

	Tuần 2
	2.555
	4.659
	-
	-

	Tuần 3
	2.524
	4.591
	-
	-

	Tuần 4
	2.524
	4.591
	-
	-

	Tháng 10/09, Tuần 1
	2.459
	4.494
	-
	-

	Tuần 2
	2.612
	4.614
	-
	-

	Tuần 3
	2.555
	4.593
	-
	-

	Tuần 4
	2.510
	4.497
	-
	-

	Tháng 11/09, Tuần 1
	2.514
	4.451
	-
	-

	Tuần 2
	2.521
	4.406
	-
	-

	Tuần 3
	2.488
	4.341
	-
	-

	Tuần 4
	2.484
	4.334
	-
	-

	Tháng 12/09, Tuần 1
	2.459
	4.337
	-
	-

	Tuần 2
	2.487
	4.260
	-
	-

	Tuần 3
	2.480
	4.248
	-
	-

	Tuần 4
	2.473
	4.262
	-
	-

	Tháng 1/2010, Tuần 1
	2.478
	4.255
	-
	-


